
Loại Khoản Số, ngày
Tổng vốn 

đầu tư

Số vốn được 

hỗ trợ lãi 

suất vay vốn

1.665.389 999.145 34.994

81.144 72.353 1.400

1
Dự án đầu tư hệ thống thiết bị 

in bao bì phức hợp

Công ty Cổ phần 

Văn hóa Văn Lang

Số 21 Nguyễn Trung 

Trực, phường 5, Quận 

Bình Thạnh

Kho bạc 

Nhà nước 

TP.HCM

7796681 49 599 280 309
02 máy in offset tờ rời (GL-640 

và LS-440)

Quyết định số 

1508/QĐ-

UBND ngày 

19/4/2019

81.144 72.353 1.400

1.194.280 682.243 23.417

2

Dự án Đầu tư sản xuất bóng 

nong mạch và STENT phủ 

thuốc công nghệ Nano tại 

Nhà máy UNITED 

HEALTHCARE

Công ty Cổ phần 

nhà máy trang thiết 

bị y tế USM 

Healthcare 

Lô I-4b,-1.3, đường N3, 

Khu Công nghệ cao, 

Phường Long Thạnh 

Mỹ, Quận 9

Kho bạc 

Nhà nước 

TP.HCM

7421902 49 599 100 103

Đầu tư xây dựng mới trên diện 

tích khu đất là 10.090 m2, diện 

tích 10.090 m2. Công suất tối đa 

là 120.000 bộ (bao gồm 100.000 

bộ bóng nong mạch và 20.000 bộ 

Stent phủ thuốc)

Quyết định số 

2661/QĐ-

UBND ngày 

24/5/2013

190.322 93.145 711

3

Dự án Đầu tư sản xuất trang 

thiết bị y tế kỹ thuật cao, 

dụng cụ chấn thương chỉnh 

hình và kim luồn tĩnh mạch

Công ty Cổ phần 

nhà máy trang thiết 

bị y tế USM 

Healthcare 

Lô I-4b,-1.3, đường N3, 

Khu Công nghệ cao, 

Phường Long Thạnh 

Mỹ, Quận 9

Kho bạc 

Nhà nước 

TP.HCM

7555223 49 599 100 103

100.800 sản phẩm dụng cụ chấn 

thương chỉnh hình/năm và 5 triệu 

sản phẩm kim luồn tĩnh 

mạch/năm 

Quyết định số 

5829/QĐ-

UBND ngày 

09/11/2015

224.028 100.000 22.706

259.785 176.549 9.617

4

Dự án Xây dựng mới ký túc 

xá sinh viên Trường Cao 

đẳng Lý Tự Trọng

Trường Cao đẳng 

Lý Tự Trọng

390 Hoàng Văn Thụ, 

phường 4, Quận Tân 

Bình

Kho bạc 

Nhà nước 

TP.HCM

7729964 49 599 70 81

Đầu tư xây dựng mới ký túc xá 

sinh viên thuộc Trường Cao đẳng 

Lý Tự Trọng với quy mô 07 tầng 

nổi, tổng diện tích sàn xây dựng 

7,724 m2

Quyết định số 

4054/QĐ-

UBND ngày 

17/09/2018

89.729 76.549 4.266

5

Đầu tư xây dựng công trình: 

Khối Hành chính - nghiên 

cứu QT.A1 thuộc Dự án QG-

HCM-10

Trường Đại học 

Quốc tế
Tỉnh Bình dương

Kho bạc 

Nhà nước 

TP.HCM

7779811 49 599 70 81 01 tầng hầm và 15 tầng

Quyết định số 

869/QĐ-

UBND ngày 

09/03/2019

170.056 100.000 5.351

130.180 68.000 560

6
Dự án Nhà xưởng cao tầng 

xây dựng sẵn - Nhà xưởng 2

Công ty TNHH 

TLD Hi-Tech

Lô I-3b-1, đường N6, 

Khu Công nghệ cao 

TP.HCM, Phường Tăng 

Nhơn Phú, HCM

Kho bạc 

Nhà nước 

TP.HCM

7670780 49 599 405 8903

Xây dựng mới Khu nhà xưởng số 

02 với diện tích đất xây dựng là 

2.649,80 m2 (gồm: 06 tầng với 

diện tích sàn sử dụng là 

15.649,80 m2) trên tổng diện 

tích của khu đất là 31.215,7 m2)

Quyết định số 

6295/QĐ-

UBND ngày 

04/12/2017

130.180 68.000 560

Kế hoạch 

năm 2026

Các dự án theo Quyết định số 50/2015/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố

I. Lĩnh vực Công nghiệp hỗ trợ

IV. Lĩnh vực Hạ Tầng

STT Tên Công trình, dự án Chủ đầu tư Địa điểm thực hiện

Địa điểm 

mở tài 

khoản của 

dự án (*)

Mã dự án 

do Sở Tài 

chính cấp

Mã 

nguồn 

ngân 

sách

Mã 

chương 

kinh tế

Mã loại - 

khoản

Năng lực thiết kế

Quyết định phê duyệt dự án tham gia 

chương trinh kích cầu

II. Lĩnh vực Công nghiệp, công nghệ cao

III. Lĩnh vực Giáo dục, đào tạo, dạy nghề

Kế hoạch hỗ trợ lãi vay cho các dự án tham gia Chương trình kích cầu đầu tư của Thành phố

Nguồn vốn ngân sách Thành phố

(Ban hành kèm theo Quyết định số …………/QĐ-UBND ngày …… tháng …… năm 2026 của Ủy ban nhân dân Thành phố)

Đơn vị tính: Triệu đồng
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